	UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
****** 
	VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******** 

	Số: 71-KHKT/QĐ 
	Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 1968  


 

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH MƯỜI BỐN (14) TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
Căn cứ nghị định số 123-CP ngày 24-8-1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. – Ban hành mười bốn (14) tiêu chuẩn kỹ thuật Nhà nước trong danh mục kèm theo.

Điều 2. – Tùy theo hình thức ban hành, ngày có hiệu lực, các tiêu chuẩn nói trên phải được nghiêm chỉnh thực hiện trong tất cả các ngành có liên quan.

 
 
	 
	KT. CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
PHÓ CHỦ NHIỆM




Lê Khắc


DANH MỤC
 TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo quyết định số 71-KHKT/QĐ ngày 01-4-1968 của Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước)
 

	Số đăng ký
	Tên tiêu chuẩn
	Hình thức ban hành
	Ngày có hiệu lực
	Phạm vi áp dụng

	TCVN 267-68

 

TCVN 268-68

 

TCVN 269-68

TCVN 270-68

 

TCVN 271-68

 

TCVN 272-68

TCVN 273-68

TCVN 274-68

TCVN 275-68

TCVN 276-68

TCVN 277-68

TCVN 278-68

TCVN 279-68

TCVN 280-68

 
	Máy tiện thông dụng. Thông số và kích thước cơ bản

Máy phay thông dụng. Kích thước cơ bản

Máy bào ngang. Kích thước cơ bản

Máy khoan đứng. Thông số và kích thước cơ bản

Mai

 

Xẻng đào. Kích thước cơ bản

Xẻng xúc. Kích thước cơ bản

Xẻng. Yêu cầu kỹ thuật

Cuốc bàn. Kích thước cơ bản

Cuốc hẹp lưỡi. Kích thước cơ bản

Cuốc. Yêu cầu kỹ thuật

Cuốc chim

Dao

Đồ hộp rau quả. Phương pháp kiểm vi sinh vật.
	Chính thức áp dụng

-nt-

 

-nt-

-nt-

 

Khuyến khích áp dụng

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

Chính thức áp dụng
	1-1-1970

 

-nt-

 

-nt-

-nt-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-1969
	Tất cả các ngành các địa phương

-nt-

 

-nt-

-nt-

-nt-

 

 

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

 


 

Chú thích: Các tiêu chuẩn này do Nhà xuất bản khoa học in và phát hành.

 
 
 
